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BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ SANG THANG ĐIỂM 10

	STT
	Trình độ Tiếng Anh
	Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo thang điểm 10

	
	IELTS
	TOEFL iBT
	

	1
	5,5
	65-78
	8,50

	2
	6,0
	79-87
	9,00

	3
	6.5
	88-95
	9,25

	4
	7,0
	96-101
	9,50

	5
	7,5
	102-109
	9,75

	6
	8,0-9,0
	110-120
	10,00



